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8. Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:

1. Ứng dụng các kiến thức cơ sở và lâm sàng để giải thích được các hiện tượng sinh lý trong Sản phụ khoa.

2. Vận dụng kiến thức để chẩn đoán được những bệnh lý Sản Phụ khoa thông thường.                    

3. Vận dụng kiến thức để chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và tư vấn được các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

* Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của khách hàng

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chẩn đoán và điều trị kịp thời trong các bệnh lý sản phụ khoa
9. Mô tả học phần: (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)
Học phần gồm 3 phần cơ bản:

- Sản cơ sở: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về sinh lý sinh dục nữ và thai nghén sinh đẻ.

- Sản thường: bao gồm những kiến thức về thai nghén và sinh đẻ bình thường.

- Sản bệnh lý: cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về các bệnh lý của bà mẹ liên quan đến quá trình thai nghén và sinh đẻ bao gồm cả các bệnh lý của thai nhi và sơ sinh.

- Phụ khoa, sơ sinh KHHGD: cung cấp những kiến thức cơ bản đáp ứng các hoat động chăm sóc sức khỏe sinh sản ở tuyến cộng đồng.

Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết sinh viên có những buổi thảo luận ca bệnh (bài tập tình huống) đề làm sáng tỏ phần lý thuyết.

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có 3 bài kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết vào tuần thứ ba, tuần thứ sáu và tuần thứ chín.

Bài thi cuối học phần vào ngày thứ bảy của tuần thứ 11 học sinh phải thi tự luận trong 90 phút.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đó được bộ môn cung cấp  

 10. Phân bố thời gian giảng dạy: 3 (5,10,20)/9 
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: Để học được học phần này sinh viên phải qua các học phần thuộc lĩnh vực y học cơ bản và cơ sở chuyên ngành.

11.2. Yêu cầu: Sinh viên bắt buộc phải đọc bài trước khi đến lớp. Sinh viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra giữa khoá và các bài tập tình huống 
12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: SINH LÍ PHỤ KHOA

Mục tiêu

1. Vận dụng được kiến thức của Hormon sinh dục nữ để giải thích chu kì hoạt động sinh dục bình thường của người phụ nữ.

2. Vận dụng kiến thức để giải thích được chu kì sinh lí kinh nguyệt.

Nội dung

1. Đại cương

2. Vùng dưới đồi

3. Tuyến yên

4. Buồng trứng

4.1. Hoạt động sinh sản của buồng trứng

4.2. Hoạt động nội tiết của buồng trứng

5. Tác dụng của các Hormon sinh dục nữ

5.1. Estrogen

5.2. Progesteron

6. Chu kì sinh dục ở phụ nữa

7. Sinh lí kinh nguyệt
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	2
	Bài 2: SINH LÝ THỤ TINH VÀ LÀM TỔ CỦA TRỨNG

Mục tiêu: 

1. Vận dụng sinh lí thụ tinh để giải thích dược bệnh lí liên quan đến thai nghén.

2. Mô tả được sự phát triển của trứng trong thời kỳ sắp xếp tổ chức và hoàn chỉnh tổ chức.

Đại cương

1. Sự thụ tinh

1.1. Tinh trùng

1.2. Noãn bào

1.3. Di chuyển của tinh trùng và noãn

1.4. Sự thụ tinh

2. Sự di chuyển của trứng

3. Sự làm tổ của trứng

4. Sự phát triển của trứng và phần phụ của trứng

4.1. Thời kỳ sắp xếp tổ chức


4.2. Thời kỳ hoàn chỉnh tổ chức
	2

	3
	Bài 3: TÍNH CHẤT THAI NHI VÀ PHẦN PHỤ ĐỦ THÁNG

Mục tiêu 


1. Mô tả được giải phẫu và chức năng sinh lý của thai nhi đủ tháng. 


2. Trình bày được cấu tạo các phần phụ của thai nhi đủ tháng


3. Giải thích được chức năng các phần phụ thai nhi đủ tháng.
Nội dung


1. Tính chất thai nhi đủ tháng

1.1. Giải phẫu

1.2. Sinh lý

2. Tính chất của phần phụ đủ tháng 

2.1 Các màng rau: Có 3 màng rau:

2.2. Bánh rau

2.3. Cuống rốn (còn gọi là dây rau)

2.4. Nước ối
	2

	4
	Bài 4: THAY ĐỔI GIẢI PHẪU, SINH LÍ NGƯỜI MẸ KHI CÓ THAI

Mục tiêu 

  1. Trình bày được sự thay đổi về nội tiết, giải phẫu và sinh lí bộ phân sinh dục của người phụ nữ khi có thai.

2. Giải thích được sự thay đổi về toàn thân và một số hằng số sinh lí của người phụ nữ khi có thai. 

  Đại cương

1. Thay đổi nội tiết sinh dục

1.1. HCG (Human Chorionique Gonadotropin)

1.2. Các hormon Steroid

1.3. Các tuyến nội tiết khác

2. Thay đổi giải phẫu và sinh lý bộ phận sinh dục

2.1. Thay đổi ở thân tử cung

2.2. Thay đổi ở eo tử cung

2.3. Thay đổi ở cổ tử cung

2.4. Thay đổi ở âm hộ, âm đạo

2.5. Thay đổi ở buồng trứng và vòi trứng

2.6. Thay đổi ở vú

3. Thay đổi toàn thân và một số hằng số sinh lý

3.1. Tuần hoàn

3.2. Hô hấp

3.3. Tiêu hoá

3.4. Thay đổi tiết niệu

3.5. Thay đổi thần kinh

3.6. Một số thay đổi khác
	1

	5
	Bài 5: CHẨN ĐOÁN THAI NGHÉN

Mục tiêu

1.  Phân tích được các triệu chứng và chẩn đoán thai nghén 20 tuần đầu. 

2. Trình bày được các triệu chứng và mục đích chẩn đoán thai nghén 20 tuần sau.

Nội dung

1. Chẩn đoán thai nghén 4,5 tháng đầu

1.1. Chẩn đoán xác định

1.2. Chẩn đoán phân biệt

2. Chẩn đoán thai nghén 4,5 tháng sau
	1

	6
	Bài 6: CHẨN ĐOÁN NGÔI, THẾ, KIỂU THẾ VÀ ĐỘ LỌT

Mục tiêu 

1. Trình bày được định nghĩa phân loại ngôi thai. 

2. Vận dụng kiến thức để chẩn đoán được ngôi, thế, kiểu thế của các loại ngôi thai.
3. Nhận thức được tầm quan trong của chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế trong sản khoa

1. Đại cương

2. Ngôi

2.1. Định nghĩa

2.2. Mốc của ngôi

2.3. Đường kính lọt của ngôi: 

2.4. Phân loại.

 3. Thế

4. Kiểu thế

5. Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế

5.1. Chẩn đoán ngôi

5.2. Chẩn đoán thế

5.3. Chẩn đoán kiểu thế
	1

	7
	Bài 7: KHÁM THAI - QUẢN LÍ THAI NGHÉN

VỆ SINH THAI NGHÉN

Mục tiêu

1.Vận dụng các bước khám thai để chăm sóc và quản lí thai nghén.

2.Trình bày được nội dung chăm sóc thai nghén.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chăm sóc và quản lý thai nghén.

Nội dung

1. Khám thai

1.1. Trình tự các bước khám thai chung

1.2. Thăm khám trong 3 tháng đầu 

1.3. Thăm khám 3 tháng giữa

1.4. Thăm khám 3 tháng cuối

2. Quản lý thai nghén

2.1. Thế nào là quản lý thai nghén

2.2. Các cụng cụ quản lý thai nghén

3. Chăm sóc thai nghén

3.1. Vệ sinh cá nhân

3.2. Chế độ ăn uống

3.3. Dùng thuốc

3.4. Vận động và nghỉ ngơi

3.5. Sinh hoạt tình dục
	1

	8
	Bài 8: SINH LÝ CHUYỂN DẠ

Mục tiêu

1. Áp dụng kến thức chẩn đoán chuyển dạ, các giai đoạn của chuyển dạ

2. Giải thích được những thay đổi của cơ quan sinh dục dưới tác dụng của cơn co tử cung

3. Nhận thức được tầm quan trọng của sinh lý chuyển dạ trong theo dõi chuyển dạ.
Nội dung

1. Đại cương

1.1. Một số định nghĩa

1.2. Thời gian chuyển dạ và các giai đoạn của chuyển dạ

1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán chuyển dạ  

1.4. Động lực của cuộc chuyển dạ

2. Nguyên nhân gây chuyển dạ

2.1. Prostaglandin

2.2. Estrogen và progesteron

2.3. Vai trò của oxytocin

2.4. Các yếu tố khác

3. Động lực của cuộc chuyển dạ

3.1. Cơn co tử cung

3.2. Cơn co thành bụng

4. Thay đổi về phía mẹ, thai nhi và phần phụ của thai do tác dụng của cơn co tử cung

4.1. Thay đổi về phía mẹ

4.2. Thay đổi về phía thai

4.3. Thay đổi ở phần phụ của thai
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	9
	Bài 9: NGÔI CHỎM - CƠ CHẾ ĐẺ NGÔI CHỎM

Mục tiêu

1. Vận dụng kiến thức để chẩn đoán và giải thích cơ chế đẻ ngôi chỏm

2. Nhận thức được tầm quan trọng của đỡ đẻ ngôi chỏm đúng cơ chế.
Nội dung 

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1. Về phía mẹ

2.2. Về phía thai

2.3. Về phía phần phụ của thai

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán ngôi

3.2. Chẩn đoán thế

3.3. Chẩn đoán kiểu thế

3.4. Chẩn đoán độ lọt, độ cúi

4. Hướng xử trí

5. Cơ chế đẻ trong ngôi chỏm

5.1. Cơ chế đẻ đầu

5.2. Cơ chế đẻ vai

5.3. Cơ chế đẻ mông

6. Cách đỡ đẻ ngôi chỏm

6.1. Đỡ đầu

6.2. Đỡ vai

6.3. Đỡ mông


	2

	10
	Bài 10: SỔ RAU THƯỜNG

Mục tiêu 

1. Giải thích được cơ chế bong rau và sổ rau

2.Nhận thức được tầm quan trọng của xử trí tích cực giai đoạn III

Nội dung:tc "Sæ rau th­êng" \f C \l 2
1. Khái niệm sổ rau thường

2. Cơ chế bong rau và các màng rau

2.1. Cơ chế bong rau 

2.2. Cơ chế bong các màng rau

3. Các thời kỳ lâm sàng của sổ rau

3.1. Thời kỳ nghỉ ngơi sinh lý

3.2. Thời kỳ rau bong và xuống

3.3. Thời kỳ sổ rau

4. Các kiểu bong và kiểu sổ rau

4.1. Kiểu bong rau

4.2. Kiểu sổ rau   

5. Các cách sổ rau

5.1. Sổ rau tự động

5.2. Rau sổ tự nhiên 

5.3. Sổ rau có can thiệp

6. Xử trí tích cực giai đoạn III

6.1. Đỡ rau
6.2. Kiểm tra rau


	1



	11
	Bài 11: HẬU SẢN THƯỜNG

Mục tiêu:

1. Phân tích được những thay đổi giải phẫu, sinh lí trong thời kì hậu sản.

2. Áp dụng được kiến thức để chăm sóc hậu sản. 

Nội dung

1. Đại cương

2. Những thay đổi giải phẫu, sinh lý cơ quan sinh dục thời kỳ hậu sản

2.1 Thay đổi ở tử cung

2.2. Thay đổi ở phần phụ, âm hộ, âm đạo

2.3. Thay đổi ở vú

2.4. Thay đổi ở hệ tiết niệu

3. Những hiện tượng lâm sàng thời kỳ hậu sản

3.1. Sự co hồi tử cung

3.2. Sản dịch

3.3. Sự xuống sữa

3.4.  Các hiện tượng khác

4.  Chăm sóc hậu sản thường

4.1.  Chăm sóc ngay sau đẻ 24 giờ tại cơ sở y tế

4.2. Chăm sóc tại gia đình


	1

	12
	Bài 12: CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH

Mục tiêu




1. Áp dụng được kiến thức để khám và phân loại trẻ sơ sinh

2. Vận dụng kiến thức để theo dõi trẻ sơ sinh sau sinh.

Nội dung 

1. Đại cương

2. Khám trẻ sơ sinh trong phòng sinh  

2.1. Đánh giá tình trạng trẻ có cần can thiệp hồi sức không 

2.2. Thăm khám toàn diện và phát hiện các dị tật bẩm sinh nếu có

3. Phân loại trẻ sơ sinh

3.1. Sơ sinh đủ tháng

3.2. Sơ sinh non tháng

3.3. Sơ sinh già tháng 

4. Theo dõi và chăm sóc trẻ sơ sinh

4.1 Chăm sóc ngay sau khi sổ thai

4.2 Chăm sóc rốn
4.3. Các chăm sóc khác


	1

	13
	Bài 13: HIV/AIDS VÀ THAI NGHÉN

Mục tiêu
1. Phân tích được các yếu tố nguy cơ và lây truyền HIV từ mẹ sang thai

2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và điều trị dự phòng HIV từ mẹ sang con

Nội dung

1. Đại cương 

2. Dịch tễ học

 3. Các yếu tố nguy cơ và lây truyền HIV trong khi mang thai. 

3.1. Các yếu tố nguy cơ trong lây truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con  

3.2. Lây truyền HIV trong khi mang thai

4. Chẩn đoán

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Hướng điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con 

5.1. Chẩn đoán sớm người có thai HIV (+) 

5.2. Các trường hợp muốn đình chỉ thai nghén 

5.3. Xử trí trong trường hợp thai phụ bị nhiễm HIV

5.4. Dự phòng 


	1

	14
	Bài 14: HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH 

Mục tiêu.

1. Áp dụng kiến thức để dự đoán và xác định nhu cầu hồi sức sơ sinh

2. Nhận thức được tầm quan trọng nhu cầu hồi sức sơ sinh và kỹ thuật hồi sức sơ sinh. 

Nội dung 

1. Đại cương

2. Dự đoán và xác định nhu cầu hồi sức của trẻ sơ sinh 
2.1. Dự đoán trước khi chuyển dạ
2.2. Dự đoán khi chuyển dạ
2.3. Đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh ngay sau khi đẻ
3. Những thao tác hồi sức sơ sinh
3.1. Tại tuyến cơ sở

3.2. Ở tuyến chuyên khoa


	1

	15
	Bài 15: NHIỄM KHUẨN HẬU SẢN

Mục tiêu

1. Phân tích được các yếu tố thuận lợi và nguyên nhân gây nhiễm khuẩn hậu sản.

2. Vận dụng được kiến thức để chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn hậu sản.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của dự phòng nhiễm khuẩn hậu sản.
Nội dung

1. Đại cương

2. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

3. Các thể lâm sàng 

3.1. Nhiễm khuẩn ở tầng sinh môn, âm hộ, âm đạo

3.2.Viêm nội mạc tử cung

3.3. Viêm tử cung toàn bộ

3.4.Viêm phần phụ

3.5. Viêm phỳc mạc

3.6. Viêm tắc tĩnh mạch

3.7. Nhiểm khuẩn huyết  

4. Dự phòng nhiễm khuẩn hậu sản
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	Bài 16: BĂNG HUYẾT SAU SINH 

Mục tiêu:

1. Phân tích các nguyên nhân chảy máu sau đẻ

2. Áp dụng kiến thức chẩn đoán và xử trí chảy máu sau đẻ

3. Nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp phòng chảy máu sau đẻ.
Nội dung 

1. Định nghĩa

2. Dịch tễ học

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân đờ tử cung: 

3.2. Sót rau 

3.3. Lộn tử cung
3.4. Sang chấn đường sinh dục

3.5. BHSS do rối loạn quá trình đông máu và cầm máu

4. Triệu chứng 

4.1.  Cơ năng: 
4.2. Toàn thân 

4.3. Thực thể

4.4. Cận lâm sàng 

5. Chẩn đoán

5.1. Tại tuyến cơ sở
5.2. Tại tuyến chuyên khoa

6. Xử trí

6.1. Nguyên tắc

6.2. Điều trị cụ thể

7. Phòng bệnh 
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	Bài 17: TỬ VONG MẸ VÀ TỬ VONG TRẺ SƠ SINH
Mục tiêu
1. Phân tích được nguyên nhân và các biện pháp giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

2. Nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp dự phòng làm giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh
Nội dung
1. Đại cương

1.1. Tổng quan về tử vong mẹ và trẻ em

1.2. Tình hình tử vong mẹ và trẻ sơ sinh ở Việt Nam

2. Tử vong mẹ

2.1. Định nghĩa

2.2. Nguyên nhân gây tử vong mẹ

2.3. Những biện pháp làm giảm tỷ lệ tử vong mẹ

3. Tử vong trẻ em

3.1. Định nghĩa

3.2. Nguyên nhân gây tử vong trẻ

3.3. Những biện pháp làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em
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	Bài 18: THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO

Mục tiêu:

1. Áp dụng kiến thức để phân nhóm thai và quản lí nghén có nguy cơ cao.

Nội dung

1. Đại cương 

2. Phân nhóm các thai nghén có nguy cơ cao. 

2.1. Nhóm 1: Các yếu tố liên quan đến nhân trắc học của người mẹ
2.2. Nhóm 2: Các yếu tố liên quan đến bệnh lý chung 

2.3. Nhóm 3: Các yếu tố liên quan đến  tới tiền sử sản phụ khoa

2.4. Nhóm 4: Các yếu tố gây nguy cơ liên quan đến bệnh lý xảy ra trong thời kỳ có thai
3. Chăm sóc và quản lý thai nghén có nguy cơ cao.

3.1. Số lần khám thai

3.2. Nội dung chăm sóc và quản lý thai nghén nguy cơ cao

3.3. Một số thăm dò để phát hiện thai nghén nguy cơ cao

3.4. Một số biện pháp điều trị dự phòng trong thai nghén nguy cơ cao
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	Bài 19: SUY THAI 

Mục tiêu
1. Phân tích được nguyên nhân và cơ chế sinh lí bệnh của suy thai

2. Áp dụng được kiến thức để chẩn đoán và xử trí suy thai

3. Nhận thức được tầm quan trọng của chẩn đoán và xử trí suy thai.

Nội dung

1. Đại cương

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân về phía mẹ

2.2. Nguyên nhân do phần phụ

2.3. Nguyên nhân do thai

2.4. Nguyên nhân khác

3. Một số hiện tượng sinh lý bệnh

3.1. Sự thay đổi tần số tim thai

3.2. Hiện tượng nước ối nhuốm mầu phân su

3.3. Hiện tượng thay đổi sinh hoá ở máu thai

4. Suy thai mạn tính

4.1. Triệu chứng

4.2. Chẩn đoán

4.3. Xử trí

5. Suy thai trong chuyển dạ (suy thai cấp)

5.1. Triệu chứng

5.2. Chẩn đoán

5.3. Xử trí

6. Tiến triển

7. Theo dõi và phòng bệnh 
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	Bài 20: THAI CHẾT LƯ​U

Mục tiêu
1. Phân tích các nguyên nhân và đặc điểm giải phẫu bệnh của thai chết lưu trong tử cung. 

2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xử trí thai chết lưu

3. Nhận thức được những nguy cơ thai chết lưu
Nội dung

Đại cương

1. Nguyên nhân 

1.1. Nguyên nhân từ phía mẹ

- Mẹ bị các bệnh lý mạn tính:  viêm thận, suy gan, thiếu máu,  lao phổi, bệnh tim, 1.2. Nguyên nhân từ phía thai

1.3. Nguyên nhân từ phần phụ, tử cung 

2. Giải phẫu bệnh

2.1. Thai bị tiêu

2.2. Thai bị teo đét

2.3. Thai bị ủng mục

2.4. Thai bị thối rữa

3. Triệu chứng

3.1. Thai dư​ới 20 tuần bị chết

3.2. Thai trên 20 tuần bị chết

4. Chẩn đoán phân biệt

5. Tiến triển

5.1. Ảnh h​ưởng đến tâm lý, tình cảm ng​ười mẹ

5.2. Rối loạn đông máu.

5.3. Nhiễm trùng khi ối vỡ lâu

5.4. Một số đặc điểm chuyển dạ của thai chết l​ưu

6. Điều trị

6.1. Điều chỉnh lại tình trạng rối loạn đông máu nếu có

6.2. Nong cổ tử cung, nạo

6.3. Gây sảy thai, gây chuyển dạ
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	Bài 21: THAI NGOÀI TỬ  CUNG

Mục tiêu
1. Phân tích nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi gây thai ngoài tử cung.

2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xử trí thai ngoài tử cung

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc dự phòng thai ngoài tử cung.

Nội dung 

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2.  Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

1.3.  Phân loại theo vị trí và tiến triển

2. Chửa ngoài tử cung chưa vỡ

2.1. Triệu chứng

2.2. Chẩn đoán 

2.3. Xử trí

3. Chửa ngoài tử cung vỡ gây ngập máu ổ bụng

3.1. Triệu chứng  

3.2. Chẩn đoán

3.3. Xử trí

4. Huyết tụ thành nang

4.1. Triệu chứng

4.2.  Chẩn đoán 

4.3. Xử trí

5. Chửa trong ổ bụng

5.1. Triệu chứng

5.2. Chẩn đoán

5.3. Xử trí

6. Dự phòng

6.1. Tuyến cơ sở

6.2. Tuyến chuyên khoa
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	Bài 22: RAU TIỀN ĐẠO 

Mục tiêu:

1. Áp dụng kiến thức để phân loại rau tiền đạo.

2. Phân tích được đặc điểm giải phẫu bệnh và cơ chế chảy máu trong rau tiền đạo.

3. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xử trí rau tiền đạo.

4. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của rau tiền đạo.

Nội dung

 1. Đại cương                         

2. Phân loại:

2.1. Phân loại theo giải phẫu

2.2. Phân loại theo lâm sàng

2.3. Phân loại theo siêu âm

3. Nguyên nhân

4. Đặc điểm giải phẫu của rau tiền đạo

4.1. Bánh rau

4.2. Màng rau 

4.3. Dây rau 

4.4. Đoạn dưới 

5. Cơ chế chảy máu trong rau tiền đạo 

6. Triệu chứng rau tiền đạo

6.1. Triệu chứng lâm sàng

6.2. Cận lâm sàng

7. Nguy cơ của rau tiền đạo

8. Chẩn đoán

8.1. Chẩn đoán xác định

8.2. Chẩn đoán phân biệt 

9. Xử trí

9.1. Tuyến y tế cơ sở 

9.2. Tuyến chuyên khoa

9.2.2. Trong khi chuyển dạ.

10. Phòng bệnh
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	Bài 23: RAU BONG NON

Mục tiêu
1. Áp dung kiến thức để chẩn đoán và xử trí rau bong non

2. Nhận thức được sự nguy hiểm của  biến chứng rau bong non.

Nội dung

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa 

1.2. Tầm quan trọng

1.3. Tỷ lệ  

2. Dịch tễ học

3. Giải phẫu bệnh lý

3.1. Khối máu tụ sau rau 

3.2. Bánh rau

3.3. Tử cung

3.4. Buồng trứng và các tạng

4. Sinh lý bệnh

4.1. Về phía thai

4.2. Về phía mẹ.

5. Triệu chứng lâm sàng

5.1. Toàn thân

5.2. Cơ năng        

5.3. Thực thể

5.4. Cận lâm sàng

6. Các hình thái lâm sàng

7. Chẩn đoán

7.1. Chẩn đoán xác định

7.2. Chẩn đoán phân biệt: phân biệt với vỡ tử cung và rau tiền đạo

8. Tiến triển và biến chứng

9. Hướng xử trí

9.1. Tại tuyến y tế cơ sở

9.2. Tại tuyến chuyên khoa

10. Dự phòng
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	Bài 24: DỌA VỠ VÀ VỠ TỬ CUNG

Mục tiêu 
1. Phân tích các nguyên nhân gây vỡ tử cung

2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xử trí doạ vỡ, vỡ tử cung.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc dự phòng vỡ tử cung.

Nội dung
Đại cương

1. Giải phẫu bệnh lý

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân về phía mẹ

2.2. Nguyên nhân về phía thai

2.3. Nguyên nhân do can thiệp

3. Triệu chứng

3.1. Doạ vỡ tử cung

3.2. Vỡ tử cung

3.3. Hình thái lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Phòng bệnh

6. Xử trí

6.1. Tại tuyến cơ sở

6.2. Tại tuyến chuyên khoa
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	Bài 25: TIỀN SẢN GIẬT VÀ SẢN GIẬT

Mục tiêu

1. Phân tích được triệu chứng để chẩn đoán và phân loại tiền sản giật.

2. Mô tả các triệu chứng của cơn sản giật điển hình.

3. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xử trí tiền sản giật và sản giật.

4. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của tiền sản giật và sản giật.
Nội dung

1. Đại cương

2. Tiền sản giật

2.1. Định nghĩa

2.2. Tỷ lệ

2.3. Nguyên nhân và dịch tễ học

2.4. Triệu chứng

2.5. Chẩn đoán tiền sản giật

2.6. Chẩn đoán phân biệt

2.7. Biến chứng của tiền sản giật 

2.8. Xử trí

3. Sản giật

3.1. Định nghĩa

3.2. Triệu chứng và chẩn đoán

3.3. Biến chứng

3.4. Điều trị sản giật
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	Bài 26: NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG SINH DỤC

Mục tiêu

1. Phân tích các nguyên nhân gây nhiễm trùng đường sinh dục

2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xử trí các hình thái nhiễm trùng đường sinh dục.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn đường sinh dục.

Nội dungtc "NhiÔm trïng ®­êng sinh dôc" \f C \l 2
1.  Đại cương:

2. Nguyên nhân

2.1. Vệ sinh cá nhân và môi trường lao động

2.2. Vô khuẩn kém trong các thủ thuật sản phụ khoa

2.3. Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs):

2.4. Viêm do nguyên nhân nội tiết: ít gặp, không nghiêm trọng

2.5. Các yếu tố thuận lợi

3. Dịch tiết sinh dục – khí hư

3.1. Dịch tiết sinh lý: 

3.2. Dịch tiết do nhiễm khuẩn hoặc bệnh lý

4. Các hình thái viêm sinh dục. 

4.1. Viêm sinh dục dưới
4.2. Viêm sinh dục trên
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	Bài 27: RỐI LOẠN KINH NGUYỆT

Mục tiêu

1. Phân tích được các hình thái của rối loạn kinh nguyệt

2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xứ trí các hình thái rối loạn kinh nguyệt.
Nội dung

1. Đại cương

2. Các loại rối loạn kinh nguyệt 

2.1. Vòng kinh không phóng noãn

2.2. Vô kinh

2.3. Thống kinh

2.4. Rong kinh

2.5. Cường kinh

2.6. Các rối loạn kinh nguyệt khác

3. Những rối loạn kinh nguyệt thường gặp và cách xử trí ở cộng đồng

3.1. Khó chịu trước hành kinh

3.2. Kinh không đều

3.3. Vô kinh: gồm hai loại vô kinh nguyên phát và vô kinh thứ phát

3.4. Ra máu nhiều và kéo dài khi hành kinh

3.5. Ra máu ngoài kỳ kinh

3.6. Hội chứng giữa vòng kinh

4. Vài nét cơ bản trong chẩn đoán và xử lý rối loạn kinh nguyệt ở tuyến chuyên khoa
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	Bài 28: TIỀN MÃN KINH, MÃN KINH

Mục tiêu:

1. Phân tích được các triệu chứng của thời kì tiền mãn kinh, mãn kinh.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hường và xử trí các rối loạn tiền mãn kinh, mãn kinh.
Nội dung

1. Đại cương

1.1. Định  nghĩa

1.2. Các giai đoạn của mãn kinh

1.3. Cơ chế của mãn kinh

2. Những biểu hiện của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mãn kinh

4. Xử trí

4.1. Tại cộng đồng

4.2. Tại tuyến chuyên khoa
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	Bài 29: U XƠ TỬ CUNG

Mục tiêu


1.Trình bày cách phân loại u xơ tử cung.


2. Áp dụng kiến thức chẩn đoán và xử trí u xơ tử cung.
Nội dung
1. Đại cương 

2. Đặc điểm giải phẫu bệnh

2.1. Đại thể

3. Phân loại: 

3.1. U xơ ở thân tử cung: 

3.2.  U xơ ở eo tử cung

3.3. U xơ ở cổ tử cung  

4. Triệu chứng

4.1 Triệu chứng cơ năng 

4.2. Triệu chứng toàn thân

4.3. Triệu chứng thực thể 

4.4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán ở tuyến cộng đồng:  dựa vào

5.2. Chẩn đoán ở tuyến chuyên khoa

6. Tiến triển và biến chứng

6.1. Tiến triển

6.2. Biến chứng

7. Điều trị

7.1. Tại tuyến cơ sở

7.2. Ở tuyến chuyên khoa
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	Bài 30: U NANG BUỒNG TRỨNG

Mục tiêu


1.Trình bày phân loại u nang buồng trứng 


2. Áp dụng kiến thức để chẩn đoán và xử trí u nang buồng trứng.

3.Nhận thức được tầm quan trọng của tiến trển và biến chứng u nang buồng trứng.

Nội dung

1. Đại cương

2. U nang cơ năng

2.1. Nang bọc noãn

2.2. Nang hoàng tuyến

2.3. Nang hoàng thể

3. U nang thực thể

3.1. Phân loại:  

3.2. Triệu chứng

3.3. Chẩn đoán

3.4. Tiến triển và biến chứng

3.5. Điều trị
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	Bài 31: CÁC BIỆN PHÁP KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Mục tiêu
1. Vận dụng kiến thức để đưa ra được chỉ định và chống chỉ định của các biện pháp tránh thai.

2. Nhận thức được tác dụng phụ và biến chứng của các biện pháp tránh thai.

Nội dung

1. Đại cương

1. Các biện pháp tránh thai áp dụng cho nam giới

1.1. Xuất tinh ngoài âm đạo (giao hợp ngắt quãng):

1.2. Bao cao su

2. Các biện pháp tránh thai áp dụng cho nữ giới

2.1. Màng ngăn âm đạo

2.2. Vô kinh cho bú

2.3. Thuốc viên tránh thai

2.4. Các biện pháp tránh thai khẩn cấp

2.5. Thuốc tiêm tránh thai: DMPA

2.6. Mảnh ghép tránh thai

2.7. Dụng cụ tử cung

3. Các biện pháp tránh thai áp dụng ở cả nam và nữ

3.1. Kiêng giao hợp định kỳ: (Phương pháp Ogino - Knaus)

3.2. Đình sản nam, nữ
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	Bài 32: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI

Mục tiêu

1. Áp dụng kiến thức để đưa ra được các chỉ định và phác đồ phá thai.

2. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của các tai biến thường gặp trong phá thai. 
Nội dungtc "CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI" \f C \l 2
Đại cương

1. Tư vấn trước phá thai

1.1. Quy trình tư vấn

1.2. Tư vấn cho các nhóm đối tượng đặc biệt

2. Các phương pháp phá thai

2.1. Phá thai bằng phương pháp hút chân không

2.2. Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

2.3. Phá thai bằng phương pháp nong và nạo

2.4. Phương pháp nong và gắp sau khi làm mềm cổ tử cung bằng cytotex

2.5. Phương pháp đặt túi nước ngoài buồng ối (Kovacs cải tiến):

3. Tư vấn sau nạo phá thai

4. Những điều cần chú ý khi nạo phá thai
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	Bài 33: TƯ VẤN KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Mục tiêu
1. Nêu được 5 mục đích của tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

2. Kể ra được 10 quyền cơ bản của khách hàng.

3. Xác định 4 phẩm chất cần có của người làm tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

4. Thực hành 6 bước trong quá trình tư vấn  kế hoạch hoá gia đình.

1. Mục đích của tư vấn kế hoạch hoá gia đình

2.  Quyền cơ bản của khách hàng

2.1. Quyền được thông tin 

2.2. Quyền được tiếp cận dịch vụ và thông tin

2.3. Quyền được  tự do lựa chọn biện pháp tránh thai và từ chối hoặc chấm dứt BPTT

2.4. Quyền được nhận dịch vụ an toàn 

2.5. Quyền được đảm bảo bí mật 

2.6. Quyền được hưởng sự kín đáo, tế nhị

2.7. Quyền được tôn trọng

2.8. Quyền được thoải mái khi tiếp cận dịch vụ

2.9. Quyền được tiếp tục nhận dịch vụ

2.10. Quyền được bày tỏ ý kiến

3. Các phẩm chất cần có của người tư vấn KHHGĐ (4 chữ “T”)

3.1. Tôn trọng khách hàng

3.2. Thông cảm và thấu hiểu khách hàng

3.3. Thành thật với khách hàng
3.4. Thông tin rõ ràng, có trọng tâm cho khách hàng

4. Các bước tiến hành tư vấn (6 chữ "G")

4.1. Gặp gỡ

4.2. Gợi hỏi

4.3. Giới thiệu

4.4. Giúp đỡ

4.5. Giải thích

4.6. Gặp lại
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	Bài 34: SA SINH DỤC
Mục tiêu 

1. Áp dụng được kiến thức chẩn đoán bệnh sa sinh dục

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng bệnh sa sinh dục
Nội dung

1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh

3. Nguyên nhân

3.1. Do chửa đẻ nhiều lần

3.2. Lao động nặng và sớm sau đẻ

3.3. Rối loạn dinh dưỡng

4. Giải phẫu bệnh

4.1. Sa sinh dục ở người chưa đẻ lần nào

4.2. Sa sinh dục ở người chửa đẻ nhiều lần

5. Triệu chứng và chẩn đoán

5.1. Tại tuyến cơ sở

5.2. Tại tuyến chuyên khoa

5.2.1. Cơ năng

5.2.2. Toàn thân không ảnh hưởng

5.2.3. Thực thể

5.2.4. Cận lâm sàng

6. Phòng bệnh

7. Điều trị

7.1. Tại tuyến cơ sở

7.2. Tại tuyến chuyên khoa:

7.2.1. Nguyên tắc:

7.2.2 . Chống chỉ định điều trị phẫu thuật:

7.2.3. Một vài phương pháp phẫu thuật
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	Bài 35: CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG CUỘC ĐẺ
Mục tiêu

1. Phân tích các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ có sẵn từ trước và phát sinh trong chuyển dạ

2. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề tiên lượng cuộc đẻ
Nội dung

1. Mở đầu

1.1. Tiên lượng một cuộc đẻ là gì

1.2. Quan niệm về một cuộc đẻ thường

1.3. Thế nào là yếu tố tiên lượng

2. Các yếu tố tiên lượng một cuộc đẻ

2.1. Yếu tố tiên lượng có sẵn từ trước

2.1.1. Yếu tố tiên lượng xấu từ người mẹ.

2.1.2. Yếu tố tiên lượng xấu về phía thai

2.1.3. Yếu tố tiên lượng xấu từ phía phần phụ của thai

2.2. Yếu tố tiên lượng phát sinh trong chuyển dạ

2.2.1. Toàn thân của mẹ

2.2.2. Diễn biến của cơn co tử cung

2.2.3. Xoá mở cổ tử cung
2.2.4. Đầu ối

2.2.5. Tim thai

2.2.6. Độ lọt của ngôi thai

2.2.7. Các tai biến trong khi chuyển dạ

3. Kết luận

3.1. Phát hiện

3.2. Theo dõi

3.3. Xử trí
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13. Phương pháp giảng dạy: 
Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay, case study, CD Rom, Projector
15. Đánh giá: 
Đánh giá giữa kỳ bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm. Đánh giá cuối học phần bằng câu hỏi tự luận.

Cách tính điểm: đánh giá quá trình 50%; đánh giá cuối kỳ 50%
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: 
1. Bài giảng sản phụ khoa T1 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

2. Bài giảng sản phụ khoa T2 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

16.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bài giảng sản phụ khoa – Trường đại học y Hà Nội. Nhà xuất bản y học 2006

2. Bài giảng sản phụ khoa T1– Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản y học 2007

3. Bài giảng sản phụ khoa T2– Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản y học 2007

4. Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc SKSS – Bộ y tế – 2015

5. Sản phụ khoa - Đại học Y Huế. Nhà xuất  bản y học 2007

6. Quản lý những biến chứng trong thai nghén và sinh đẻ – Bộ y tế.- 2003

7. Obstetrics and Gynaecology – Andrew Mc Carthy, Bill Hunter. – 2005

17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Sinh lý phụ khoa

- Sinh lý thụ tinh và làm tổ của trứng

- Tính chất thai nhi và phần phụ đủ tháng 

- Thay đổi giải phẫu và sinh lý ng​ười mẹ khi có thai
	1

2

1

2


	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
	
	
	

	2
	- Chẩn đoán thai nghén


- Chẩn đoán ngôi thế, kiểu thế và đôi lọt 

- Khám thai, quản lý thai nghén, CS thai nghén

- Sinh lý chuyển dạ
	2

1

1

2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
	
	
	

	3
	- Ngôi chỏm, cơ chế đẻ ngôi chỏm 

- Chăm sóc sơ sinh ngay sau sinh

- Sổ rau thư​​ờng 

- Hậu sản thư​​ờng
	1

1

1

1
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
	
	
	

	4.
	- Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ

- Thai nghén có nguy cơ cao

- Nhiễm khuẩn hậu sản
- IV/AIDS với thai nghén
	1

1

1

2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
	
	
	

	5
	-  Băng huyết sau sinh 

- Tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

- Suy thai 

- Hồi sức trẻ sơ sinh
	1

2

1

1
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
0,4,0
	
	
	
	

	6
	- Chửa ngoài tử cung 

- Thai chết lư​​u

- Tăng H. áp với thai nghén, tiền sản giật và sản giật

- Rau bong non
	2

1

2

1
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
	
	
	

	7
	- Rau tiền đạo 

- Doạ vỡ và vỡ tử cung 

- Những thay đổi giải phẫu sinh lý và bệnh thường gặp trong thời kỳ TMK MK

- Rối loạn kinh nguyệt .


	2

2

1

1
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
	
	
	

	8
	- Viêm sinh dục

- Sa sinh dục

- U xơ tử cung


	2

1

2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
	
	
	

	9
	- U nang buồng trứng

- Các biện pháp kế họach hoá gia đình

- Các phương pháp nạo phá thai an toàn 

- T​ư vấn KHHGĐ
	2

2

2

2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh.

	
	Thảo luận nhóm
	0,4,0
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